
Số khung Số máy

1 Xe ô tô Toyota Camry 2.4G 99A-1459 ACV30-8000965 2AZ-1036986 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 18%   571.504.000      102.870.720 

2 Xe ô tô Toyota Camry-GLI 99A-0558 53SK200X-779246 5S-4321728 5 chỗ 2000 2000 Việt Nam 16%   517.000.000        82.720.000 

3 Xe ô tô Toyota Camry 2.4G 99A-2799 ACV308001093 99A2799 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 18%   590.525.000      106.294.500 

4 Xe ô tô Mazda 99A-1989 MH001069 LF-352996 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 19%   577.500.000      109.725.000 

5 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-005.65 ZZE1227501405 1ZZ1005435 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 16%   400.000.000        64.000.000 

6 Xe ô tô Toyota Hiace 99A-1314 3001810 RZ-3229643 15 chỗ 2004 2004 Việt Nam 16%   468.055.000        74.888.800 

7 Xe ô tô Daewoo Magnus 80B-5057 VAL4H00946 5D1025423K 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 12%   554.312.000        66.517.440 

8 Xe ô tô Toyota Camry 99A-0063 XV10-0362598 0497576 4 chỗ 1996 1997 Nhật Bản 12%   530.000.000        63.600.000 

9 Xe ô tô Toyota Corolla 99A-000.25 B5003013 2ZRX092596 5 chỗ 2011 2011 Việt Nam 37%   832.613.000      308.066.810 

10 Xe ô tô Daewoo Magnus  99A-1639 4H01107 5D1028734K 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 16%   581.060.000        92.969.600 

11 Xe ô tô Toyota Camry 2.2 99A-0557 53SK20-0X778644 5S-4240349 5 chỗ 1998 1999 Việt Nam 16%   520.500.000        83.280.000 

12 Xe ô tô Toyota Zace-GL 99A-0393 KF3-6902389 7K-0450577 8 chỗ 2001 2001 Việt Nam 14%   357.502.000        50.050.280 

13 Xe ô tô Misubishi 99A-0449 V43WV1000026 6G72-CJ6923 7 chỗ 1997 1998 Việt Nam 15%   770.000.000      115.500.000 

14 Xe ô tô  Ford Laser 99A-1729 4T05150 FP936451 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 16%   539.229.000        86.276.640 

15 Xe ô tô Nissan Terrano 31A-5254 441919 919261 7 chỗ 2001 2001 Tây Ban 
Nha 17%   332.618.000        56.545.060 

16 Xe ô tô Ford Escape  99A-1565 ERH4K02775 L3-482170 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 13%   605.262.000        78.684.060 

17 Xe ô tô Toyota Corola Altis 99A-005.37 ZE1227501402 1ZZ1005600 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 16%   412.847.000        66.055.520 

18 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 99A-0719 ZZE122-7501428 1ZZ-1017217 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 15%   400.000.000        60.000.000 

19 Xe ô tô Mazda 626 GLX 99A-1215 MH001652 FS-469884 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 17%   407.796.000        69.325.320 

20 Xe ô tô Nissan 99A-0054 057772 0831983 4 chỗ 1984 1992 Nhật Bản 4,5%   326.951.000        14.712.795 

21 Xe ô tô Mazda 626 GLX 99A-1169 MH001719 FS-475187 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 18%   408.000.000        73.440.000 

22 Xe ô tô Toyota Corolla Altis1.8G 99A-1529 22-7505399 ZZ-4329065 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 19%   538.813.000      102.374.470 

23 Xe ô tô Ford Laser GHIA 99A-005.02 XSRNC4T05232 FP936962 5 chỗ 2004 2005 Việt Nam 18%   561.800.000      101.124.000 

24 Xe ô tô Mazda 626 GLX  99A-0829 MH001396 SF-384512 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 16%   408.000.000        65.280.000 
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25 Xe ô tô Mitsubishi Lancer Glxi 99A-0729 K4A21000135 4G92-NP5996 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 14%   367.220.000        51.410.800 

26 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-1567 22-7505380 ZZ-4327703 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 19%   538.446.000      102.304.740 

27 Xe ô tô Toyota Innova 99A-2115 G069201125 1TR6228243 8 chỗ 2006 2006 Việt Nam 21%   432.289.000        90.780.690 

28 Xe ô tô Toyota Zace-GL  99A-1646 F3-6911880 7K-0767060 8 chỗ 2005 2005 Việt Nam 16%   450.000.000        72.000.000 

29 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-0847 7502073 1ZZ-1163022 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 17%   407.796.000        69.325.320 

30 Xe ô tô Toyota Altis 1.8G 99A-1458 22-7505375 ZZ-4327701 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 16%   538.813.000        86.210.080 

31 Xe ô tô Toyota Camry 2.2GLI 99A-000.81 SK20OX778667 5S4245940 5 chỗ 1998 1999 Việt Nam 18%   500.000.000        90.000.000 

32 Xe ô tô Mitsubishi Pajero 99A-1819 3W5J000228 6G72RN2084 7 chỗ 2004 2005 Nhật Bản 19%   445.140.000        84.576.600 

33 Xe ô tô Mazda 626 99A-1224 MH001692 FS-478082 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 17%   408.000.000        69.360.000 

34 Xe ô tô  Mazda 626  99A-0748 1MH001084 FS-269268 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 16%   408.000.000        65.280.000 

35 Xe ô tô Mazda 626 GLX 99A-006.32 22S1MH001187 FS299988 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 16%   408.000.000        65.280.000 

36 Xe ô tô Ford Everest 99A-2287 MR5E02185 WLAT641995 7 chỗ 2005 2006 Việt Nam 20%   503.202.000      100.640.400 

37 Xe ô tô Ford Laser GH 99A-1727 RNC4Y04851 FP930777 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 17%   542.240.000        92.180.800 

38 Xe ô tô Mazda 626 99A-1259 MH001535 FS-433530 5 chỗ 2003 2003 Việt Nam 17%   408.000.000        69.360.000 

39 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-0647 E122-7501430 1ZZ-1017247 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 17%   408.000.000        69.360.000 

40 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-1619 22-7505868 ZZ-4391220 5 chỗ 2004 2005 Việt Nam 19%   552.102.000      104.899.380 

41 Xe ô tô Toyota Zace-GL  99A-0495 KF3-6902124 7K-0431255 8 chỗ 2001 2001 Việt Nam 17%   351.900.000        59.823.000 

42 Xe ô tô Toyota Corolla  99A-1547 22-7505376 ZZ-4327704 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 18%   538.715.000        96.968.700 

43 Xe ô tô Toyota Corolla 99A-0487 AE111-9560181 4A-H522184 5 chỗ 1999 1999 Việt Nam 16%   357.000.000        57.120.000 

44 Xe ô tô Daewoo Magnus 99A-1889 4H00992 X25D1025815K 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 16%   544.297.000        87.087.520 

45 Xe ô tô Toyota Altis 99A-005.66 ZE1227505406 1ZZ4331312 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 18%   534.812.000        96.266.160 

46 Xe ô tô Mitsubishi Joilie 99A-1367 31002717 Z00470 8 chỗ 2003 2004 Việt Nam 13%   396.236.000        51.510.680 

47 Xe ô tô Toyota Corolla 99A-005.35 AE1119559249 4AH520799 5 chỗ 1999 1999 Việt Nam 16%   362.829.000        58.052.640 

48 Xe ô tô Toyota Corolla  99A-0028 3020255 075293 5 chỗ 1992 1993 Nhật Bản 14%   389.702.000        54.558.280 

49 Xe ô tô Mazda 99A-0379 062MH002092 B6-570569 4 chỗ 1997 1997 Việt Nam 6,5%   274.375.000        17.834.375 
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50 Xe ô tô Mazda 99A-006.83 22S1MH000859 FS909376 5 chỗ 2001 2001 Việt Nam 16%   390.600.000        62.496.000 

51 Xe ô tô Ford Escapexlt 99A-0757 M00741 AJ265614 5 chỗ 2002 2002 Việt Nam 15%   574.497.000        86.174.550 

52 Xe ô tô Ford Laser 99A-1999 4T05148 FP936406 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 20%   550.000.000      110.000.000 

53 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 99A-006.24 ZE1227505389 1ZZ4328466 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 20%   539.649.000      107.929.800 

54 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-2267 1227507361 1ZZ4511758 5 chỗ 2005 2006 Việt Nam 21%   578.220.000      121.426.200 

55 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 99A-1888 22-7505982 ZZ-4399028 5 chỗ 2004 2004 Việt Nam 20%   544.316.000      108.863.200 

56 Xe ô tô Toyota Zace-GL 99A-1188 F3-6906061 7K-0620659 8 chỗ 2003 2003 Việt Nam 14%   356.000.000        49.840.000 

57 Xe ô tô Toyota ZaceGL 99A-1909 F3-6911344 7K-0758027 8 chỗ 2004 2005 Việt Nam 16%   503.786.000 80.605.760 

58 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-1648 22-7506014 ZZ-4401811 5 chỗ 2004 2005 Việt Nam 18%   550.000.000 99.000.000 

59 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 99A-000.86 E122-7507272 1ZZ-4508146 5 chỗ 2005 2006 Việt Nam 18%   550.000.000 99.000.000 

60 Xe ô tô Toyota Zace-GL 99A-1718 F3-6911666 7K-0762076 8 chỗ 2005 2005 Việt Nam 17%   491.258.000 83.513.860 

61 Xe ô tô Mitsubishi Jolievb2w  99A-0666 W21000295 4G63V-Z01315 8 chỗ 2002 2002 Việt Nam 13%   398.027.000 51.743.510 

62 Xe ô tô Toyota Corolla Altis 1.8G 99A-2169 E122-7507425 1ZZ-4520921 5 chỗ 2005 2006 Việt Nam 21%   561.292.000 117.871.320 

63 Xe ô tô Toyota Corolla 99A-003.30 RL4BC42E7D5013371 2ZRX364486 5 chỗ 2013 2014 Việt Nam 47%   828.300.000 389.301.000 

64 Xe ô tô Toyota Zace-GL 99A-1468 F3-6909449 7K-0724215 8 chỗ 2004 2004 Việt Nam 17%   540.113.800 91.819.346 

65 Xe ô tô Daewoo Lanos-LS 99A-004.69 VATMYYH02003 15SMS366368B 5 chỗ 2000 2000 Việt Nam 9%   195.960.220 17.636.420 

5.633.712.146

5.634.000.000

Ghi chú:  Giá trên không bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có).

Tổng cộng 

Làm tròn

Bằng chữ: Năm tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu đồng chẵn./.


